
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN BÀN 
 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Bàn, ngày      tháng     năm 2022  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 
 phong trào hiến máu tình nguyện 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND 
tỉnh Lào Cai quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện Văn 
Bàn về việc tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng phong trào hiến máu 

tình nguyện giai đoạn 2017-2022. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 245/TTr-PNV ngày 
13 tháng 7 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 59 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong 
trào hiến máu tình nguyện (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo Giấy khen cho mỗi cá nhân là 450.000 đồng 
(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi nghìn đồng).  

- Kinh phí chi thưởng được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng huyện. 
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thường trực Hội đồng 

TĐKT huyện; Trưởng phòng Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và các cá nhân có tên ghi tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 
- Phòng Nội vụ; 
- Hội CTĐ huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trung tâm VHTT-TT (Đưa tin); 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, PNV.  

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Phí Công Hoan 



2 

 
 

Phụ lục 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

Cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện  

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /7/2022 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn) 

 

  

STT Cá nhân 

1 
Ông Lương Mạnh Toản - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Yên, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

2 
Ông Vũ Đình Châm - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Khánh Yên, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

3 
Ông Hoàng Văn Thứ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Khánh Yên 

Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

4 
Ông Nguyễn Châu Quý - Bí thư đoàn Trường THPT số 1 Văn Bàn, 

tỉnh Lào Cai 

5 
Ông Vi Văn Châm - Bí thư Đoàn thanh niên xã Khánh Yên Thượng, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

6 
Ông Đỗ Mạnh Hùng - Công chức Hội Nông dân huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

7 
Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường thị trấn 

Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

8 
Ông Đào Quang Đồng - Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây 

dựng và môi trường xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

9 
Bà Bàn Thị Hương - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Nậm Mả, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

10 
Bà Hoàng Thị Tâm - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Thẳm Dương, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

11 Ông Đinh Gia Hiếu - Công chức Phòng Nội vụ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

12 
Ông Vũ Quang Huy - Công chức Văn phòng - Thống kê xã Khánh 

Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

13 
Bà: Lự Thị Tiểng - Công chức Văn hóa - Xã hội xã Khánh Yên Hạ, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 
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14 
Ông Sầm Đức Chính - Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã 

Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

15 
Ông Lục Văn Tươi - Phó Chủ tịch HĐND xã Thẳm Dương, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

16 
Ông Hoàng Công Hoan - Viên chức Ban QLDA - ĐTXD huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

17 
Ông Nguyễn Đức Cao - Ủy viên Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

18 
Ông Đàm Văn Trọng - Viên chức Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Bàn, 

tỉnh Lào Cai 

19 
Ông Sùng A Dơ - Hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Nậm Mả, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

20 
Ông Đỗ Văn Trường - Hiệu trưởng Trường THCS số 1 Nậm Xây, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

21 
Ông Vũ Trường Xuân - Hiệu trưởng trường Mầm non Nậm Xây, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

22 
Ông Đỗ Quang Dũng - Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Chiềng Ken, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

23 
Ông Đào Văn Vinh - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Nậm Xé, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

24 
Ông Nguyễn Song Hào - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phòng 

GD&ĐT, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

25 
Ông Bàn Ồng Lố - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nậm Dạng, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

26 
Ông Nguyễn Hồng Hà - Viên chức Hạt Kiểm lâm huyện Văn Bàn, tỉnh 

Lào Cai 

27 
Ông Trần Đình Thịnh - Giáo viên trường Tiểu học Khánh Yên 

Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

28 
Bà Ma Thị Tuyến - Giáo viên trường Tiểu học số 3 Võ Lao, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

29 
Ông Mai Văn Dũng - Giáo viên trường Tiểu học số 2 Võ Lao, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 
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30 
Bà Đặng Thị Thắm - Giáo viên trường PTDTBT THCS Nậm Tha, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

31 
Bà Phạm Thị Thanh Hương - Giáo viên trường Mầm non Nậm Tha, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

32 
Bà Đinh Thị Kim Huế - Giáo viên trường Tiểu học số 1 Chiềng Ken, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

33 
Bà Lê Thị Nhung - Giáo viên trường Tiểu học số 1 Chiềng Ken, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

34 
Bà Trần Thu Trang - Giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

35 
Bà Lê Thu Hằng - Giáo viên trường Mầm non Hoa Sen, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

36 
Bà Nguyễn Thùy Hương - Giáo viên trường THCS Dương Quỳ, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

37 
Ông Phạm Văn Ngọc - Giáo viên trường THCS Dương Quỳ, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

38 
Ông Lương Mạnh Cường - Giáo viên trường PTDTBT TH&THCS 

Nậm Dạng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

39 
Bà Hoàng Hồng Hạnh - Giáo viên trường Mầm non Khánh Yên 

Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

40 
Bà Hà Thị Lan Phương - Giáo viên trường Mầm non Khánh Yên 

Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

41 
Bà Nguyễn Thị Quỳnh - Giáo viên Trường PTDTNT THCS&THPT 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

42 
Bà Phạm Quỳnh Trang - Giáo viên Trường PTDTNT THCS&THPT 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

43 
Bà Lại Thị Hồng Nhung - Nhân viên trường Mầm non số 2 Võ Lao, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

44 
Ông Trần Văn Nguyên - Nhân viên Y tế trường PTDTBT Tiểu học 

Nậm Tha, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

45 
Ông Trần Danh Huỳnh - Nhân viên Y tế trường Tiểu học Sơn Thủy, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 
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46 
Bà Nguyễn Thị Hải Hậu - Giáo viên trường Tiểu học Sơn Thủy, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

47 
Ông Tô Văn Hoàn - Giáo viên trường Tiểu học Sơn Thủy, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

48 
Ông Nguyễn Văn Đồng - Giáo viên trường Tiểu học Sơn Thủy, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

49 
Bà Bùi Thị Thủy - Giáo viên trường Tiểu học Sơn Thủy, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

50 
 Ông: Bàn Văn Đức - Nhân viên Thiết bị trường Tiểu học số 2 tân An, 

huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

51 
Bà: Hoàng Thị Thanh Huyền - Nhân viên Văn thư trường Tiểu học số 

2 tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

52 
Ông Mai Văn Tú - Trưởng trạm Y tế xã Khánh Yên Trung, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

53 Bà Cao Kim Dung - Viên chức BHXH huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

54 
Bà Lê Thị Thanh Loan - Viên chức BHXH huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai 

55 
Bà Lương Thị Nâng - Công dân thôn Lủ 2, xã Võ Lao, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

56 
Ông Hoàng Văn Dương - Công dân thôn Lủ 2, xã Võ Lao, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

57 
Bà Lương Như Quỳnh - Công dân thôn Én 1, xã Võ Lao, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 

58 
Ông Phạm Văn Long - Công dân TDP số 7, thị trấn Khánh Yên, huyện 

Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 

59 
Bà Chảo Mùi Pham - Công dân thôn Hạ, xã Nậm Dạng, huyện Văn 

Bàn, tỉnh Lào Cai 
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